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TÌNH HÌNH THẢI TRỪ SALMONELLA THEO PHÂN Ở LỢN NUÔI TẠI CƠ SỞ 
CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TRÊN MỘT SỐ TỈNH MIẾN BẮC VIỆT NAM

Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Nguyệt

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TÓM TẮT


Khảo sát thải trừ Salmonella từ mẫu phân lợn nái sinh sản, lợn con sau cai sữa không biểu hiện triệu chứng lâm sàng và lợn mắc bệnh phó thương hàn ở các trang trại chăn nuôi lợn theo hình thức công nghiệp tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Hà Tây nhằm mục đích xác định tần xuất phân bố serotyp. Kết quả  cho thấy:


Đã xác định tình hình thải trừ Salmonella typhimurium từ lợn nái sinh sản tại Thái Nguyên có 3 chủng; Hà Tây có 2 chủng và Cao Bằng có 1 chủng; đốI với Salmonella choleraesuis tại Thái Nguyên có 6 chủng, Hà Tây có 7 chủng và Cao Bằng có 4 chủng; còn Salmonella enteritidis ở lợn nái tại Thái Nguyên có 2 chủng, Hà Tây không có chủng nào và Cao Bằng có 1 chủng.


Lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn do Salmonella typhimurium và Salmonella choleraesuis. Không phân lập được Salmonella enteritidis từ lợn mắc bệnh.

Từ khóa:  Lợn, Salmonella, ThảI trừ, Miền bắc Việt Nam

Salmonella excretion by the fecal route in pig farms in North Vietnam

Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Nguyệt

Summary

Salmonella excretion by reproductive sows, weaned piglets without clinical symptoms and  paratyphoid infected pigs in farms raised in the industrial form in Cao Bang, Thai Nguyen and Ha Tay provinces was studied to the purpose of determining the serotype frequency distribution. The results showed that:

Regarding the S. typhimurium, 3 isolates were obtained in Thai Nguyen, 2 in Ha Tay and 1 in Cao Bang. Also, regarding S. cholerasuis, 6 isolates were obtained in Thai Nguyen, 7 in Ha Tay and 4 in Cao Bang and as well as S. enteritidis, 2 isolates from Thai Nguyen, none from Ha Tay and 1 from Cao Bang.

Weaned pigs were found infected by S. typhimurium paratyphoid and S. choleraesuis while S. enteritidis was not isolated from infected pigs.
         Key words: Swine, Salmonella, Excretion, North Vietnam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Vi khuẩn Salmonella được Salmon và Smith phân lập lần đầu tiên ở lợn vào năm 1886 (Schwartz.K.J, 2006)[8], vi khuẩn cư trú trong đường ruột của cả động vật máu nóng và máu lạnh. Với số lượng lên đến trên 2000 serotype khác nhau, Salmonella được xác định gây ra nhiều thể bệnh cho người và động vật. Mặc dù đã được nghiên cứu từ trên 100 năm nhưng đến nay, bệnh nhiễm khuẩn Salmonella ở người và động vật vẫn tiếp tục được nghiên cứu vì những vấn đề dịch tễ nghiêm trọng có tính chất toàn cầu (Cheng Hsun Chiu el al, 2004)[3].


 Có thể nhận thấy, Salmonella nhiễm trên lợn nói chung có liên quan đến hai vấn đề, thứ nhất là tác nhân gây bệnh cho lợn, và thứ hai là gây ngộ độc thực phẩm (đối với các sản phẩm được chế biến từ lợn) cho người.


Tiến hành nghiên cứu, xác định vi khuẩn Salmonella nhiễm trên lợn nái sinh sản, lợn con sau cai sữa khỏe và lợn bị bệnh tiêu chảy để bổ sung tư liệu khoa học về sự lưu hành của yếu tố bệnh nguyên, từ đó mở ra hướng nghiên cứu mới và đề xuất biện pháp khống chế hiệu quả tình trạng mang và thải trừ Salmonella ở lợn.

II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu

Mẫu phân lợn nái sinh sản, lợn con sau cai sữa khỏe (không biểu hiện triệu chứng lâm sàng) và lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn (Salmonellosis) để xác định thải trừ Salmonella sp.. 

Hóa chất, môi trường thông dụng trong nghiên cứu vi khuẩn học; huyết thanh học; các phương pháp nghiên cứu thường quy đã được chuẩn hóa.

2.2. Phương pháp


- Thu thập mẫu phân bằng tampon vô trùng ngoáy trực tràng lợn thí nghiệm hoặc lấy phân mới thải.


- Phân lập và giám định đặc tính sinh vật hóa học của vi khuẩn Salmonella theo Quinn.P.J et al (1994)[6] và tiêu chuẩn Quốc tế Global Salm-Surv (2003)[4].


- Xác định kháng nguyên thân (O) và kháng nguyên lông (H) của vi khuẩn Salmonella phân lập được bằng phản ứng huyết thanh học thử khả năng ngưng kết giữa kháng nguyên nghi ngờ và bộ kháng huyết thanh chuẩn của Difco Laboratories (DIFCO Salmonella O Antiserum và DIFCO Salmonella H Antiserum)

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khảo sát thải trừ Salmonella ở lợn nái sinh sản


Tiến hành khảo sát thải trừ Salmonella sp. ở lợn nái sinh sản tại một số cơ sở chăn nuôi lợn ,kết quả được trình bày ở bảng 1, 2. 

Bảng 1. Thải trừ Salmonella sp.ở lợn nái sinh sản theo đàn và theo cá thể

	Địa phương
	Trại chăn nuôi
	Thải trừ Salmonella theo đàn
	Thải trừ Salmonella theo cá thể

	
	
	Số đàn kiểm tra 
	Số đàn

dương tính
	Tỷ lệ

(%)
	Số lợn kiểm tra
	Số lợn dương tính
	Tỷ lệ

(%)

	Thái Nguyên
	TL
	16
	13
	81,2
	128
	48
	37,5

	
	TT
	11
	10
	90,9
	96
	42
	43,7

	Hà Tây
	TH
	18
	17
	94,4
	115
	51
	44,3

	
	PL
	20
	18
	90,0
	137
	63
	45,9

	
	SĐ
	19
	16
	84,2
	152
	79
	51,9

	Cao Bằng
	ĐC
	23
	14
	60,8
	220
	68
	30,9



Từ bảng 1, các kết quả cho thấy: Tại Thái Nguyên khảo sát 2 trại chăn nuôi , thải trừ Salmonella sp. ở lợn nái khảo sát theo đàn chiếm tỷ lệ từ 81,2% đến 90,9%, theo cá thể từ 37,5% đến 43,7%; tại Hà Tây khảo sát 3 trại chăn nuôi tỷ lệ tương ứng là 84,2% - 94,4% và 44,3%- 51,9%; tại Cao Bằng khảo sát 1 trại lợn sinh sản, tỷ lệ trên là 60,8% vả 30,9%. 


Qua bảng 1 đã phản ánh mức độ thải trừ Salmonella ở lợn nái sinh sản chăn nuôi theo hình thức công nghiệp tập trung, đồng thời chỉ rõ yếu tố nguy cơ gây bệnh phó thương hàn ở lợn con sau cai sữa và gây ngộ độc thực phẩm cho người khi sử dụng sản phẩm chế biến từ lợn không bảo đảm vệ sinh thú y. Kết quả này phù hợp với Peter Davies (1998)[5], Andrijana Rajic, Juia Keenliside (2001)[1].

Bảng 2. Thải trừ Salmonella sp.ở lợn nái sinh sản theo các tháng trong năm

	Các tháng kiểm tra
	Địa điểm khảo sát thải trừ  Salmonella ở lợn nái sinh sản

	
	Thái Nguyên
	Hà Tây
	Cao Bằng

	
	Số lợn theo dõi

(con)
	số lợn dương tính 

(con)
	Tỷ lệ (%)
	Số lợn theo dõi

(con)
	số lợn dương tính 

(con)
	Tỷ lệ (%)
	Số lợn theo dõi

(con)
	số lợn dương tính

(con)
	Tỷ lệ (%)

	1
	20
	4
	20,0
	35
	13
	37,1
	19
	3
	15,7

	2
	20
	5
	25,0
	35
	14
	40,0
	19
	5
	26,3

	3
	19
	6
	31,5
	34
	15
	44,1
	19
	5
	26,3

	4
	19
	9
	47,3
	34
	18
	52,9
	19
	8
	42,1

	5
	19
	9
	47,3
	34
	18
	52,9
	18
	9
	50,0

	6
	19
	11
	57,8
	34
	20
	58,8
	18
	9
	50,0

	7
	18
	10
	55,5
	34
	19
	55,8
	18
	7
	38,8

	8
	18
	9
	50,0
	33
	19
	57,5
	18
	6
	33,3

	9
	18
	8
	44,4
	33
	17
	51,5
	18
	5
	27,7

	10
	18
	7
	38,8
	33
	15
	45,4
	18
	4
	22,2

	11
	18
	6
	33,3
	33
	13
	39,3
	18
	4
	22,2

	12
	18
	6
	33,3
	32
	12
	37,5
	18
	3
	16,6



Từ bảng 2, các kết quả cho thấy: Tại Thái Nguyên, lợn nái thải trừ Salmonella có sự biến động theo tháng, từ 20,0% đến 57,8%; tập trung vào các tháng 4 đến tháng 8. Tại Hà Tây tỷ lệ tương ứng từ 37,1% (tháng 1) đến 58,8% (tháng 6). Tại Cao Bẳng, tỷ lệ thải trừ thấp nhất vào tháng 1 (15,7%) và cao nhất vào tháng 5 (50%).
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Biểu đồ so sánh mức độ thải trừ Salmonella theo phân lợn nái sinh sản tại

Thái Nguyên, Hà Tây và Cao Bằng

3.2. Thải trừ Salmonella sp. và tình hình bệnh phó thương hàn ở lợn con sau cai sữa


Tiếp tục khảo sát thải trừ Salmonella ở lợn con sau cai sữa không biểu hiện triệu chứng lâm sàng; tình hình bệnh phó thương hàn và thải trừ Salmonella ở lợn mắc bệnh tại các cơ sở chăn nuôi trong khuôn khổ của nghiên cứu này, các kết quả thu được trình bày ở bảng 3, 4 và 5.

3.2.1. Thải trừ Salmonella sp.ở lợn sau cai sữa không có triệu chứng lâm sàng


Tiến hành khảo sát thải trừ Salmonella ở lợn con sau cai sữa không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh phó thương hàn, kết quả được trình bày ở bảng 3.

Bảng 3. Thải trừ Salmonella sp.ở lợn con sau cai sữa không biểu hiện lâm sàng

	Địa phương
	Trại chăn nuôi
	Thải trừ Salmonella theo đàn
	Thải trừ Salmonella theo cá thể

	
	
	Số đàn kiểm tra 
	Số đàn

dương tính
	Tỷ lệ

(%)
	Số lợn kiểm tra
	Số lợn dương tính
	Tỷ lệ

(%)

	Thái Nguyên
	TL
	12
	2
	16,6
	213
	6
	2,8

	
	TT
	11
	2
	18,1
	198
	3
	1,5

	Hà Tây
	TH
	13
	2
	15,3
	231
	3
	1,2

	
	PL
	12
	3
	25,0
	206
	5
	2,4

	
	SĐ
	13
	3
	23,0
	229
	3
	1,3

	Cao Bằng
	ĐC
	16
	2
	12,5
	284
	3
	1,0



Từ bảng 3 cho thấy lợn sau cai sữa không biểu hiện triệu chứng lâm sàng có mang và thải trừ Salmonella qua phân. Tại Thái Nguyên tỷ lệ thải trừ Salmonella ở lợn khảo sát theo đàn chiếm từ 16,6% đến 18,1%; tại Hà Tây chiếm từ 15,3% đến 25,0%; tại Cao Bằng chiếm 12,5%. Kết quả này phù hợp với Robin C et al (2000)[7], Schwartz.K.J (2006)[8], đồng thời giải thích cho kết quả khảo sát thải trừ Salmonella ở lợn nái sinh sản tại các địa phương trình bày tại bảng 1 và 2.

3.2.2. Tình hình bệnh phó thương hàn ở lợn con sau cai sữa tại Thái Nguyên, Hà Tây và Cao Bằng


Tiến hành điều tra tình hình bệnh phó thương hàn ở lợn con sau cai sữa tại các cơ sở chăn nuôi, kết quả được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Tình hình bệnh phó thương hàn ở lợn con sau cai sữa

	Địa phương
	Trại chăn nuôi
	Lợn mắc bệnh theo đàn
	Lợn mắc bệnh theo cá thể

	
	
	Số đàn kiểm tra 
	Số đàn

mắc bệnh
	Tỷ lệ

(%)
	Số lợn kiểm tra
	Số lợn mắc bệnh
	Tỷ lệ

(%)

	Thái Nguyên
	TL
	12
	3
	25,0
	213
	12
	5,6

	
	TT
	11
	4
	36,3
	198
	11
	5,5

	Hà Tây
	TH
	13
	4
	30,7
	231
	14
	6,0

	
	PL
	12
	5
	41,6
	206
	16
	7,7

	
	SĐ
	13
	5
	38,4
	229
	20
	8,7

	Cao Bằng
	ĐC
	16
	3
	18,7
	284
	13
	4,5



Từ bảng 4 cho thấy lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn và có sự khác giữa các địa phương (P<0,05); tỷ lệ lợn mắc bệnh tại Thái Nguyên chiếm từ 5,5% đến 5,6%; tại Hà Tây chiếm từ 6,0% đến 8,7%; tại Cao Bằng chiếm 4,5%. Kết quả này phù hợp với Schwartz.K.J (2006)[8], đồng thời giải thích cho kết quả khảo sát thải trừ Salmonella ở lợn con sau cai sữa không có biểu hiện lâm sàng trình bày tại bảng 3.

3.2.3. Phân lập Salmonella sp. từ lợn con sau cai sữa bị bệnh phó thương hàn tại Thái Nguyên, Hà Tây và Cao Bằng


Đã thu thập mẫu phân lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn để phân lập Salmonella, kết quả  được trình bày ở bảng 5.
Bảng 5. Kết quả phân lập Salmonella sp. từ lợn mắc bệnh phó thương hàn 

	Địa phương
	Trại chăn nuôi
	Kết quả phân lập Salmonella từ mẫu phân

	
	
	Số mẫu kiểm tra 
	Số mẫu dương tính
	Tỷ lệ(%)

	Thái Nguyên
	TL
	12
	9
	75,0

	
	TT
	11
	8
	72,7

	Hà Tây
	TH
	14
	11
	78,5

	
	PL
	16
	10
	62,5

	
	SĐ
	20
	15
	75,0

	Cao Bằng
	ĐC
	13
	10
	76,9


Từ bảng 5, kết quả thu được cho thấy: Đã phân lập được Salmonella từ phân lợn sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn. Tỷ lệ phân lập được tại Thái Nguyên  từ 72,7% đến 75,0%; tại Hà Tây từ 62,5% đến 78,5%; tại Cao Bằng 76,9%. Kết quả này phù hợp với Cheng Hsun Chiu et al (2005)[3], Schwartz.K.J (2006)[8].

3.3. Giám định một số đặc tính sinh vật hóa học chủng Salmonella phân lập được


Tiến hành giám định một số đặc tính sinh vật, hóa học của các chủng Salmonella phân lập được, kết quả  được trình bày ở bảng 6.

Bảng 6. Một số đặc tính sinh vật hóa học của chủng Salmonella phân lập được
	STT
	Đặc tính giám định
	Salmonella phân lập tại Thái Nguyên
	Salmonella phân lập tại Hà Tây
	Salmonella phân lập tại Cao Bằng

	
	
	n
	+/-
	%
	n
	+/-
	%
	n
	+/-
	%

	1
	Nhuộm Gram
	36
	Gr-
	100
	57
	Gr-
	100
	23
	Gr-
	100

	2
	Lên men lactose
	36
	-
	0
	57
	-
	0
	23
	-
	0

	3
	Lên men D-glucose
	36
	+
	100
	57
	+
	100
	23
	+
	100

	4
	Lên men D-sorbitol
	36
	+
	100
	57
	+
	100
	23
	+
	100

	5
	Simmons Citrate
	36
	+
	100
	57
	+
	100
	23
	+
	100

	6
	Sản sinh H2S
	36
	+
	100
	57
	+
	100
	23
	+
	100

	7
	Sản sinh Indole
	36
	-
	0
	57
	-
	0
	23
	-
	0

	8
	Phản ứng catalase
	36
	+
	100
	57
	+
	100
	23
	+
	100

	9
	Phản ứng oxidase
	36
	-
	0
	57
	-
	0
	23
	-
	0


Ghi chú: n: Số chủng giám định; +/-: Dương tính hay Âm tính; %: Tỷ lệ phần trăm

Tại Thái Nguyên đã chọn 10 chủng Salmonella phân lập được từ lợn nái sinh sản, 9 chủng từ lợn sau cai sữa không biểu hiện lâm sàng và 17 chủng phân lập được từ lợn mắc bệnh phó thương hàn (36 chủng); tại Hà Tây chọn 10 chủng phân lập từ lợn nái sinh sản, 11 chủng từ lợn sau cai sữa không biểu hiện lâm sàng và 36 chủng từ lợn mắc bệnh phó thương hàn (57 chủng); Tại Cao Bằng chọn 10 chủng từ lợn nái sinh sản, 3 chủng từ lợn sau cai sữa không biểu hiện lâm sàng và 10 chủng từ lợn mắc bệnh phó thương hàn (23 chủng). 


Từ bảng 6, các kết quả cho thấy: Các chủng Salmonella phân lập được có các đặc tính sinh vật hóa học đặc trưng, điển hình như mô tả trong các tài liệu kinh điển. Kết quả phù hợp với Quinn.P.J et al (1994)[6].

3.4. Tính mẫn cảm kháng sinh của các chủng Salmonella sp. phân lập được từ lợn con sau cai sữa bị bệnh phó thương hàn


Tiến hành thử tính mẫn cảm với một số loại kháng sinh của Salmonella phân lập được từ lợn con sau cai sữa bị bệnh phó thương hàn, kết quả  trình bày ở bảng 7. 

Bảng 7. Tính mẫn cảm kháng sinh của Salmonella phân lập được từ lợn con sau cai sữa bị bệnh phó thương hàn

	Loại kháng

sinh & hóa dược
	Đánh giá mức độ mẫn cảm kháng sinh của

chủng Salmonella phân lập được (%)

	
	Thái Nguyên (n=36)
	Hà Tây (n=57)
	Cao Bằng (n=23)

	
	Mạnh
	Trung bình
	Kháng
	Mạnh
	Trung bình
	Kháng
	Mạnh
	Trung bình
	Kháng

	Ceftazidime
	87,2
	12,8
	0
	90,3
	9,7
	0
	96,1
	3,9
	0

	Colistin
	73,6
	12,8
	13,6
	69,5
	23,1
	7,4
	57,9
	30,6
	11,5

	Gentamicin
	65,7
	8,2
	26,1
	54,8
	13,7
	31,5
	72,8
	11,6
	15,6

	Kanamycin
	53,6
	21,8
	24,6
	61,3
	16,9
	21,8
	57,2
	18,6
	24,2

	Neomycin
	63,9
	19,3
	16,8
	59,8
	26,1
	14,1
	70,5
	21,4
	8,1

	Norfloxacin
	78,5
	6,8
	14,7
	82,1
	11,4
	6,5
	68,6
	30,2
	1,2

	Spectinomicin
	63,9
	21,7
	14,4
	71,4
	19,2
	9,4
	57,8
	23,7
	18,5

	Nalidixic acid
	90,3
	9,7
	0
	87,6
	12,4
	0
	92,7
	7,3
	0

	Oxytetracycline
	89,3
	10,7
	0
	93,4
	6,6
	0
	91,6
	8,4
	0

	Trimethoprim
	77,6
	14,8
	7,6
	80,3
	11,2
	8,5
	83,6
	9,8
	6,6


Từ bảng 7, kết quả thu được cho thấy các chủng Salmonella phân lập được đều bị mẫn cảm mạnh bởi kháng sinh Ceftazidime từ 87,2% (Thái Nguyên) đén 96,1% (Cao Bằng); đốI với Nalidixic acid tỷ lệ mẫn cảm đạt từ  87,6% (Hà Tây), đến 92,7% (Cao Bằng); với Oxytetracycline tỷ lệ trên từ 89,3% (Thái Nguyên), đến 93,4% (Hà Tây). Kết quả này phù hợp với Boris Habrun et al (2010)[2].

3.5. Độc lực của chủng Salmonella sp. phân lập được từ lợn sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn


Tiến hành thử độc lực của chủng Salmonella phân lập được từ lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn, kết quả được trình bày ở bảng 8.
Bảng 8. Độc lực của chủng Salmonella sp. phân lập được từ lợn sau cai sữa

mắc bệnh phó thương hàn

	Địa phương
	Trại chăn nuôi
	Số lượng chủng
	Số chuột thử

(con)
	Liều tiêm xoang bụng

(ml/con)
	Thời gian theo dõi sau khi gây nhiễm và số chuột thí nghiệm chết

(giờ)
	Tỷ lệ chết (%)

	
	
	
	
	
	<12
	13-24
	>24-48
	>48-72
	>72
	

	Thái Nguyên
	TL
	9
	18
	0,2
	3
	9
	4
	1
	0
	94,4

	
	TT
	8
	16
	0,2
	2
	5
	1
	0
	0
	100

	Hà Tây
	TH
	11
	22
	0,2
	2
	12
	6
	0
	0
	90,9

	
	PL
	10
	20
	0,2
	3
	9
	5
	2
	0
	95,0

	
	SĐ
	15
	30
	0,2
	5
	13
	8
	3
	0
	90,0

	Cao Bằng
	ĐC
	10
	20
	0,2 
	2
	11
	5
	0
	0
	85,0



Từ bảng 8, các kết quả thu được cho thấy các chủng Salmonella phân lập được có độc lực mạnh gây chết chuột thí nghiệm sau khi gây nhiễm, cụ thể: Salmonella phân lập tại Thái Nguyên gây chết từ 94,4% đến 100% chuột thí nghiệm trong vòng 72 giờ sau khi gây nhiễm; các chủng Salmonella Hà Tây gây chết từ 90,0% đến 95,0% và các chủng Salmonella Cao Bằng gây chết 85,0% chuột thí nghiệm.

3.6. Giám định serotyp của các chủng Salmonella phân lập được


Đã tiến hành giám định serotyp của các chủng Salmonella phân lập được từ lợn nái sinh sản, lợn con sau cai sữa không biểu hiện lâm sàng và lợn mắc bệnh phó thương hàn sử dụng bộ kháng huyết thanh của hãng Difco: Kháng huyết thanh O (DIFCO Salmonella O Antiserum) và kháng huyết thanh H (DIFCO Salmonella H Antiserum). Kết quả trình bày tại bảng 9.

Bảng 9. Giám định serotype chủng Salmonella phân lập được

	Nhóm huyết thanh


	Sserotyp
	Địa điểm và đối tượng phân lập Salmonella

	
	
	Thái Nguyên (n=29)
	Hà Tây (n=31)
	Cao Bằng (23)

	
	
	Lợn nái 
	Lợn con khỏe
	Lợn con mắc PTH
	Lợn nái
	Lợn con khỏe
	Lợn con mắc PTH
	Lợn nái
	Lợn con khỏe
	Lợn con mắc PTH

	Salmonella H (Flagellar) Polyvalent Antiserum (A, B, C, D)
	10
	9
	10
	10
	11
	10
	10
	3
	10

	Salmonella O (Somatic) Polyvalent Antiserum (A, B, C, D)
	10
	9
	10
	10
	11
	10
	10
	3
	10

	B
	Sal. typimurium
	3
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	1

	C1
	Sal. choleraesuis
	6
	4
	5
	7
	4
	6
	4
	6
	5

	D1
	Sal. enteritidis
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0


Ghi chú: PTH: Phó thương hàn; Sal: Salmonella

Từ bẳng 9, các kết quả cho thấy: Các chủng Salmonella phân lập được đều cho phản ứng ngưng kết dương tính, đạt tỷ lệ 100% với nhóm kháng huyết thanh đa giá O và H.


Đã phát hiện lợn nái sinh sản thải trừ Salmonella typhimurium, tại Thái Nguyên có 3 chủng; Hà Tây có 2 chủng và Cao Bằng có 1 chủng; thải trừ Salmonella choleraesuis số liệu tương ứng là 6 , 7 chủng và 4 chủng; thải trừ Salmonella enteritidis ở lợn nái tại Thái Nguyên có 2 chủng, Hà Tây không có và Cao Bằng có 1 chủng.


Lợn mắc bệnh phó thương hàn đã xác định do Salmonella typhimurium và Salmonella choleraesuis, không có Salmonella enteritidis. Kết quả này phù hợp với Schwartz.K.J (2006)[8].
IV.KẾT LUẬN
- Thải trừ Salmonella ở lợn nái khảo sát theo đàn tại Thái Nguyên chiếm tỷ lệ từ 81,2% đến 90,9%, theo cá thể từ 37,5% đến 43,7%; tại Hà Tây tỷ lệ tương ứng là 84,2% - 94,4% và 44,3% - 51,9%; tại Cao Bằng là 60,8% và 30,9%. 
- Lợn nái thải trừ Salmonella có sự biến động theo tháng, tạI Thái Nguyên từ 20,0% - 57,8%, tập trung cao vào các tháng 4 đến tháng 8, Tại Hà Tây tỷ lệ trên từ 37,1% (tháng 1) đến 58,8% (tháng 6). Tại Cao Bẳng, tỷ lệ thải thấp nhất vào tháng 1 (15,7%) và cao nhất vào tháng 5 (50%).

- Lợn sau cai sữa không biểu hiện triệu chứng lâm sàng có mang và thải trừ Salmonella qua phân. Tỷ lệ thải trừ theo đàn chiếm từ 12,5% đến 25,0%.
- Lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn4,5% đến 8,7%.

- Tỷ lệ phân lập được Salmonella từ lợn mắc bệnh phó thương hàn tại Thái Nguyên chiếm từ 62,5% đến 78,5%.
- Salmonella phân lập mẫn cảm mạnh bởi kháng sinh Ceftazidime đạt 87,2%  đến 96,1%; mẫn cảm với Nalidixic acid đạt  87,6% - 92,7%; mẫn cảm với Oxytetracycline đạt 89,3%- 93,4% 

- Salmonella phân lập được có độc lực mạnh gây chết chuột thí nghiệm sau khi gây nhiễm 85% đến 100% chuột trong vòng 72 giờ
- Lợn nái sinh sản thải trừ Salmonella typhimurium, tại Thái Nguyên có 3 chủng; Hà Tây có 2 chủng và Cao Bằng có 1 chủng; Salmonella choleraesuis vớI số liệu tương ứng là 6 , 7 và 4 chủng; thải trừ Salmonella enteritidis là 2 ,0 và 1 chủng.

- Lợn con sau cai sữa mắc bệnh phó thương hàn do Salmonella typhimurium và Salmonella choleraesuis. Không phân lập được Salmonella enteritidis từ lợn mắc bệnh.
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